
TT Họ và tên
Năm

sinh
Số hiệu Chức vụ Đơn vị công tác Ghi chú

1 Phạm Huy Phong 1977 T68-KL180 Kiểm lâm viên Chi cục Kiểm lâm

2 Sùng A Cháng 1990 T68-KL181 Kiểm lâm viên Chi cục Kiểm lâm

1 Giang Văn Hưng 1982 T68-KL023 Trưởng phòng Chi cục Kiểm lâm

2 Lê Thị Nụ 1987 T68-KL007 Phó Trưởng phòng Chi cục Kiểm lâm

3 Nguyễn Cao Cường 1989 T68-KL026 Phó Trưởng phòng Chi cục Kiểm lâm

4 Đặng Văn Ninh 1983 T68-KL021 Phó Hạt trưởng Chi cục Kiểm lâm

5 Nguyễn Đình Dân 1969 T68-KL031 Phó Hạt trưởng Chi cục Kiểm lâm

6 Đoàn Văn Trí 1976 T68-KL036 Phó Đội trưởng Chi cục Kiểm lâm

7 Đặng Văn Hùng 1965 T68-KL049 Phó Hạt trưởng Chi cục Kiểm lâm

8 Nguyễn Bá Đường 1967 T68-KL055 Phó Hạt trưởng Chi cục Kiểm lâm

9 Lê Xuân Sơn 1980 T68-KL056 Hạt trưởng Chi cục Kiểm lâm

10 Lê Lam Sơn 1985 T68-KL076 Kiểm lâm viên Chi cục Kiểm lâm

11 Phí Ngọc Thắng 1982 T68-KL080 Phó Trưởng phòng Chi cục Kiểm lâm

12 Trần Văn Linh 1987 T68-KL019 Hạt trưởng Chi cục Kiểm lâm

13 Đặng Quốc Anh 1984 T68-KL090 Phó Hạt trưởng Chi cục Kiểm lâm

14 Nguyễn Văn Thanh 1977 T68-KL093 Phó Hạt trưởng Chi cục Kiểm lâm

15 Y An Niê 1970 T68-KL096 Phó Hạt trưởng Chi cục Kiểm lâm

16 Nguyễn Xuân Dũng 1977 T68-KL097 Kiểm lâm viên Chi cục Kiểm lâm

17 Đoàn Ngọc Nhi 1968 T68-KL115
Kiểm lâm viên 

chính
Chi cục Kiểm lâm

18 Phan Ngọc Khoa 1984 T68-KL125 Hạt trưởng Chi cục Kiểm lâm

19 Trần Hữu Tấn 1985 T68-KL128 Trạm trưởng Chi cục Kiểm lâm

20 Nguyễn Hữu Nam 1987 T68-KL135 Kiểm lâm viên Chi cục Kiểm lâm

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TỈNH ĐẮK NÔNG

CHI CỤC KIỂM LÂM

I. CẤP MỚI GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM LÂM

II. ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM LÂM

Bổ nhiệm, 

thay đổi 

chức vụ

Tiếp nhận 

công tác

                            Số:                 /QĐ-KL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CẤP, ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM LÂM

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-KL ngày     /3/2022 của Chi cục Kiểm lâm)
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21 Lê Đắc Thành 1977 T68-KL140 Hạt trưởng Chi cục Kiểm lâm

22 Trịnh Đình Quý 1979 T68-KL143 Kiểm lâm viên Chi cục Kiểm lâm

23 Phạm Ngọc Tùng 1988 T68-KL100 Kiểm lâm viên Chi cục Kiểm lâm

24 Trần Phát Huỳnh 1982 T68-KL147
Kiểm lâm viên 

trung cấp
Chi cục Kiểm lâm

25 Trần Thanh Phong 1982 T68-KL148 Phó Trạm trưởng Chi cục Kiểm lâm

26 Lê Quốc Thắng 1976 T68-KL149 Phó Trạm trưởng Chi cục Kiểm lâm

27 Trương Công Định 1987 T68-KL155 Trạm trưởng Chi cục Kiểm lâm

28 Nguyễn Trí Ngụ 1970 T68-KL046 Kiểm lâm viên Chi cục Kiểm lâm

29 Hà Việt Dũng 1981 T68-KL058 Kiểm lâm viên Chi cục Kiểm lâm

30 Lê Anh Tuấn 1985 T68-KL107
Kiểm lâm viên 

trung cấp
Chi cục Kiểm lâm

31 Trần Văn Hậu 1982 T68-KL102
Kiểm lâm viên 

trung cấp
Chi cục Kiểm lâm

Bổ nhiệm, 

thay đổi 

chức vụ

Mất thẻ
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